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DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 7 - 2024
KHOA PĀḶI

MÔN: TƯ TƯỞNG KINH TRƯỜNG BỘ , MÃ LỚP: 517.PA.PALI301.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS. THÍCH NỮ TỊNH VÂN, ĐĐ.THS. THÍCH THIỆN HUY

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 5 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4 , TÒA HỌC ĐƯỜNG A PHÒNG 301

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2150000152 Huỳnh Quốc Tấn T. Thiện Thanh

2 2150000225 Đoàn Thị Phương Anh TN. Diệu Hòa

3 2150000345 Nguyễn Thanh Loan TN. Chân Hữu

4 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh

5 2250000016 Mai Thanh Hảo T. Phước Hỷ

6 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Thiện Đạo

7 2250000023 Mai Duy Hùng T. Minh Thuận

8 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

9 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý

10 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh

11 2250000056 Nguyễn Văn Sỹ T. Chúc Đạt

12 2250000068 Võ Huỳnh Tấn Thịnh T. Đức Hưng

13 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang

14 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

15 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng

16 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên

17 2250000109 Lê Thị Thuận Hải TN. Viên Thành

18 2250000120 Nguyễn Thị Hiền TN. Nhuận Nguyên

19 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

20 2250000140 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Nhàn Liên

21 2250000142 Lê Thị Ly Ly TN. Tuệ An

22 2250000154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân TN. Tịnh Thức

23 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân

24 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

25 2250000162 Lê Hoàng Yến Nhung TN. Diệu Pháp

26 2250000178 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN. Huệ Hoà

27 2250000187 Nguyễn Hoàng Minh Thư TN. Nhuận Tú

28 2250000204 Hoàng Thị Thu Vân TN. Diệu Phúc

29 2250000205 Hồ Thị Thiên Vân TN. An Bảo

30 2250000207 Phan Thị Thúy Vi TN. Nhẫn Luân

31 2250000216 Nguyễn Thị Thu Phương TN. Quảng Pháp

32 Nguyễn Thị Thanh Huyền TN. Thánh Diệu
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